KĨ THUẬT
Bài 17. LẮP RÁP MÔ HÌNH XE ÔTÔ TẢI CHẠY BẰNG PIN

I. MỤC TIÊU:


- Kể tên, nhận biết được các chi tiết của bộ lắp ghép mô hình xe ô tô tải chạy bằng pin. Lắp ráp, vận hành được mô hình xe ô tô tải chạy bằng pin.


- Xác định được các bộ phận chính và cách thức lắp ráp. Thực hiện đúng kế hoạch, lắp ráp được chi tiết, bộ phận của mô hình; Trình bày và lắp ráp, vận hành được mô hình xe ô tô tải chạy bằng pin đơn giản.


- Có trách nhiệm với gia đình, môi trường sống. Chăm chỉ tham gia các hoạt động cá nhân, nhóm vừa sức bản thân.

II. NỘI DUNG:

Lắp ráp mô hình xe ôtô tải chạy bằng pin

1. Chi tiết, dụng cụ:

	STT
	Tên chi tiết
	Số lượng
	STT
	Tên chi tiết
	Số lượng
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tấm lớn
	1
	12
	Ốc vit
	     24
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2
	Tấm nhỏ
	1
	13
	Vòng hãm
	10

	
	
	
	
	
	

	3
	Tấm chữ L
	1
	14
	Bánh đai to
	1

	
	
	
	
	
	

	4
	Tấm 25 lỗ
	2
	15
	Bánh đai nhỏ
	1

	
	
	
	
	
	

	5
	Tấm 3 lỗ
	1
	16
	Cờ lê
	1

	
	
	
	
	
	

	6
	Tấm đế lắp chữ U
	1
	17
	Tua vit
	1

	
	
	
	
	
	

	7
	Tấm mặt cabin
	1
	18
	Dây chun
	1

	
	
	
	
	
	

	8
	Thanh thẳng 7 lỗ
	2
	19
	Động cơ 1 chiều
	1

	
	
	
	
	
	

	9
	Thanh chữ U dài
	4
	20
	Đế pin 4x 1.5V
	1

	
	
	
	
	
	

	10
	Trục dài
	2
	21
	Pin AAA
	4

	
	
	
	
	
	

	11
	Bánh xe
	4
	22
	Công tắc
	1

	
	
	
	
	
	


2. Quy trình thực hiện:

2.1. Lắp  từng bộ phận:


+ Lắp giá đỡ trục bánh xe và sàn cabin.


+ Lắp cabin, thành sau thùng xe.


+ Lắp trục bánh xe.


+ Lắp bánh đai nhỏ vào trục động cơ và lắp khung gá động cơ.

2.2. Lắp khung cơ khí:


+ Lắp thành sau và thành bên vào thùng xe. 


+ Lắp cabin vào sàn cabin và thùng xe.

2.3. Lắp trục và bánh xe:


+ Lắp trục trước vào giá đỡ, lắp bánh xe.


+ Lắp trục xe sau vào giá đỡ, lắp tiếp bánh đai to và bánh xe.

2.4. Lắp ráp động cơ và bộ phận truyền động:


+ Lắp khung gá động cơ lên khung xe. 


+ Lắp dây chun truyền chuyển động từ trục động cơ đến bánh đai to lắp trục bánh xe sau.

2.5. Lắp ráp phần mạch điện: 


+ Lắp đế pin và pin vào khung xe. 


+ Kết nối mạch điện từ đế pin đến động cơ.

2.6. Kiểm tra hoạt động của xe.

III. CHUẨN BỊ BÀI HỌC:

1. Giáo viên:


- Nghiên cứu mục tiêu bài học, lựa chọn nội dung dạy học (SGK bài Lắp ôtô tải.


- Kĩ thuật 4 và một số kiến thức về động cơ điện, nguồn pin).


- Thiết kế mẫu mô hình xe ôtô tải chạy bằng pin (phần khung cơ khí: giống khung ôtô tải; phần mạch điện: động cơ điện dẫn động và nguồn pin).

	Chi tiết bộ lắp ráp lớp 5
	Chi tiết cần bổ sung thêm

	
	
	

	
	Động cơ mini 3 – 6 V,
	Bánh  đai  nhỏ  (ròng  rọc

	Chi tiết lắp mô hình xe oto tải
	đường kính trục 2mm
	nhựa)  đường  kính  trục

	– (hướng dẫn Kĩ thuật 4)
	và khung gá
	2mm (lắp đầu trục động cơ)

	
	
	Pin  (AA  hoặc  AAA  tùy

	Bánh đai và dây chun
	Đế pin, có công tắc
	theo đế pin)
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Hình 1: Dụng cụ, chi tiết cần thiết cho lắp ráp mô hình xe ôtô tải chạy bằng pin


- Xây dựng quy trình lắp ráp mô hình ôtô tải chạy bằng pin. Xác định hoạt động hướng dẫn học sinh lắp ráp mô hình xe ôtô tải chạy bằng pin.


- Phiếu học tập, thiết bị dạy học phù hợp với hoạt động.

2. Học sinh:


Thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu mà GV giao cho từ cuối giờ học trước:


- Đọc trước bài học, quy trình lắp ráp mô hình.


- Chuẩn bị các dụng cụ, chi tiết bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.


- Chuẩn bị một số vật liệu thông dụng để lắp ráp xe ô tô điện đơn giản.

V. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:


- Phương pháp dạy học thực hành.


- Phương pháp dạy học theo nhóm.

VI. GỢI Ý TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

TIẾT 1

HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động tạo hứng thú lắp ghép mô hình xe ô tô tải chạy bằng pin: (10 - 15 phút)


+ Mục tiêu: Khởi động tư duy, tạo tâm thế học tập.


+ Nội dung: Các phương tiện giao thông đường bộ.


+ Sản phẩm: Vai trò xe ô tô tải trong đời sống.


+ Cách thức thực hiện:
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	Hoạt động của giáo viên
	
	Hoạt động của học sinh
	

	
	
	
	
	

	
	- GV yêu cầu học sinh quan sát hình ảnh
	
	- Học sinh thảo luận và trả lời câu
	

	
	các phương tiện giao thông đường bộ:
	
	hỏi:
	

	
	
	
	(1) Kể tên và chức năng phương tiện
	

	
	
	
	giao thông
	

	
	
	
	+ Xe khách, xe buýt, xe taxi (vận
	

	
	1.  Kể  tên  và  nêu  chức  năng  của  các
	
	chuyển hành khách công cộng)
	

	
	
	
	+ Xe ô tô, mô tô, xe đạp (vận chuyển
	

	
	phương tiện giao thông.
	
	hành khách cá nhân)
	

	
	2. Để chở được nhiều hoa quả từ tỉnh 
	
	
	

	
	
	
	+ Xe tải (vận chuyển hàng hóa)
	

	
	Hải Dương ra thủ đô Hà Nội, người
	
	+ Xe cứu hỏa (chữa cháy)
	

	
	ta  thường  sử  dụng  phương  tiện  giao
	
	2. Chở nhiều hàng hóa sử dụng xe
	

	
	thông nào? Đặc điểm nào giúp xe có thể
	
	tải, có thùng xe chứa nhiều hàng
	

	
	chở được nhiều hàng hóa?
	
	3. Có thể lắp ráp mô hình xe ôtô tải
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3. Với bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật,  chạy bằng pin từ mô hình lắp ráp ô
	chúng ta có thể lắp ráp được mô hình xe
	tô quen thuộc.

	ôtô tải chạy bằng pin được không? Cần
	

	thêm nhưng chi tiết nào?
	

	- GV dẫn dắt, gợi ý học sinh tìm câu trả
	Học sinh có thể không trả lời hết các

	lời ở các hoạt động tiếp theo.
	câu hỏi.
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HOẠT ĐỘNG 2: Khám phá mẫu mô hình xe tải chạy bằng pin (15 - 18 phút)


+ Mục tiêu:


- Trình bày được cấu tạo cơ bản của mô hình xe điện chạy bằng pin.


- Kể được tên và nhận biết được các chi tiết của mô hình xe ôtô tải chạy bằng pin.


+ Nội dung: Cấu tạo và các chi tiết lắp ráp mô hình xe ôtô tải chạy bằng pin.


+ Sản phẩm: Phiếu học tập số 1.


+ Cách thức thực hiện:


Để thực hiện được hoạt động này, GV chuẩn bị bộ mẫu xe tải chạy bằng pin đã lắp sẵn, định hướng học sinh quan sát và thảo luận theo nhóm:


- Quan sát và nhận xét tổng thể bộ mẫu đã lắp sẵn (hình dáng, cách hoạt động, nguồn năng lượng) => xác định được cấu tạo, nguyên tắc làm việc mô hình xe ô tô tải chạy bằng pin và xác định bộ phận chính của mô hình.


- Quan sát và nhận xét các chi tiết lắp ghép từng bộ phận chính (chi tiết phần khung cơ khí, chi tiết phần điện gồm động cơ và nguồn pin; chi tiết truyền chuyển động từ động cơ điện đến bánh xe) => xác định chi tiết từng bộ phận.


- Quan sát và đọc được nội dung tranh để xây dựng quy trình lắp các bộ phận chính=> các bước lắp ráp các bô phận chính của mô hình.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- GV trình diễn mô hình xe mẫu, phát phiếu học tập số 1 và yêu cầu học sinh quan sát, thảo luận và hoàn thiện phiếu học tập số 1.

- Định hướng học sinh quan sát: tổng thể mô hình mẫu => chi tiết từng bộ phận => trình tự lắp ráp.

- Yêu cầu một số nhóm báo cáo kết quả hoạt động, nhận xét, đánh giá câu trả lời.

- GV chốt lại nội dung kiến thức về bảng các chi tiết lắp ráp và trình tự lắp ráp.
	- Học sinh hoạt động theo nhóm, phân vai cụ thể các công việc của từng thành viên trong nhóm.

- Nhóm thảo luận và thống nhất câu trả lời ghi vào phiếu học tập số 1.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả. Học sinh lắng nghe, nhận xét các nhóm khác.

- Điều chỉnh lại phiếu học tập.


	
	Bảng 1. Danh mục chi tiết lắp ráp mô hình xe ôtô tải chạy bằng pin

	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên chi tiết
	Số lượng
	STT
	Tên chi tiết
	Số lượng
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tấm lớn
	1
	12
	Ốc vit
	24
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	2
	Tấm nhỏ
	1
	13
	Vòng hãm
	10

	
	
	
	
	
	

	3
	Tấm chữ L
	1
	14
	Bánh đai to
	1

	
	
	
	
	
	

	4
	Tấm 25 lỗ
	2
	15
	Bánh đai nhỏ
	1

	
	
	
	
	
	

	5
	Tấm 3 lỗ
	1
	16
	Cờ lê
	1

	
	
	
	
	
	

	6
	Tấm đế lắp chữ U
	1
	17
	Tua vit
	1

	
	
	
	
	
	

	7
	Tấm mặt cabin
	1
	18
	Dây chun
	1

	
	
	
	
	
	

	8
	Thanh thẳng 7 lỗ
	2
	19
	Động cơ 1 chiều
	1

	
	
	
	
	
	

	9
	Thanh chữ U dài
	4
	20
	Đế pin 4x 1.5V
	1

	
	
	
	
	
	

	10
	Trục dài
	2
	21
	Pin AAA
	4

	
	
	
	
	
	

	11
	Bánh xe
	4
	22
	Công tắc
	1

	
	
	
	
	
	



Quy trình lắp ráp như sau:
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Lắp từng bộ phận chính

Lắp khung cơ khí (thành sau và thành bên xe, lắp cabin)
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Lắp trục và bánh xe (trục bánh xe sau có lắp bánh đai to truyền chuyển động)
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Lắp ráp động cơ và dây chun truyền chuyển động
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Lắp mạch điện (lắp đế pin và pin, nối nguồn với động cơ)
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Kiểm tra hoạt động của xe

Hình 2: Trình tự lắp ráp mô hình xe ôtô tải chạy bằng pin

TIẾT 2
HOẠT ĐỘNG 3: Lựa chọn dụng cụ và các chi tiết cần thiết (35 phút)


+ Mục tiêu: Lựa chọn được một số dụng cụ và chi tiết cần thiết để lắp ghép được mô hình xe tải chạy bằng pin.


+ Nội dung: Lựa chọn đúng và đủ các chi tiết cần thiết lắp ráp mô hình xe ô tô tải chạy bằng pin.


+ Sản phẩm: Các chi tiết lắp ráp mô hình xếp theo từng loại vào nắp hộp.


+ Cách thức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	

	- GV yêu cầu nhóm học sinh lựa
	- Học sinh hoạt động theo nhóm, phân chia

	chọn đúng và đủ các dụng cụ, chi
	nhiệm vụ cho từng thành viên.

	tiết cần thiết để lắp ráp mô hình xe
	- Mỗi thành viên theo sự phân công sử

	ô tô tải chạy bằng pin.
	dụng bảng thống kê các chi tiết đã chốt ở

	- Lưu ý học sinh sắp xếp theo nhóm
	hoạt động 2 (Bảng 1) để lựa chọn đủ, đúng

	chi tiết để dễ kiểm tra và tránh
	các chi tiết cần thiết và xếp theo từng loại

	tránh rơi vãi (đặc biệt là ốc vít).
	vào nắp hộp.

	- GV kiểm tra sản phẩm các nhóm
	- Thành viên trong nhóm kiểm tra tréo

	(dụng cụ, chi tiết cần để lắp ráp).
	nhau các dụng cụ, chi tiết cần thiết
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Hình 3: Các chi tiết lắp ráp mô hình xe ôtô tải chạy bằng pin.

TIẾT 3

HOẠT ĐỘNG 4: Thực hành lắp ráp mô hình kĩ thuật xe tải chạy bằng pin (35 phút)


+ Mục tiêu: Lắp ráp, vận hành được được mô hình xe điện chạy bằng pin đúng quy trình, đúng kĩ thuật.


+ Nội dung: Lắp ráp mô hình xe ô tô tải chạy bằng pin.


+ Sản phẩm: Mô hình xe ô tô tải chạy bằng pin của từng nhóm.


+ Cách thức thực hiện:
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	Hoạt động của giáo viên
	
	Hoạt động của học sinh

	
	
	


· GV yêu cầu nhóm học sinh sử - Học sinh hoạt động theo nhóm, phân chia dụng các dụng cụ, chi tiết đã nhiệm vụ cho từng thành viên.

chuẩn bị để lắp ráp mô hình xe ô  - Vận dụng trình tự lắp ráp đã chốt trong hoạt

tô tải chạy bằng pin.động 1 để tiến hành lắp ráp mô hình xe.

	- GV quan sát theo dõi các nhóm
	
	(1) Lắp từng bộ phận:

	để uốn nắn và chỉnh sửa kịp thời
	
	+ Lắp giá đỡ trục bánh xe và sàn cabin

	- Lưu ý:
	
	+ Lắp cabin, thành sau thùng xe

	+ Các mối ghép phải vặn chặt để
	
	+ Lắp trục bánh xe

	xe không bị xộc xệch.
	
	+ Lắp bánh đai nhỏ vào trục động cơ và lắp

	
	
	khung gá động cơ

	
	
	(2) Lắp khung cơ khí:

	
	
	+ Lắp thành sau và thành bên vào thùng xe.

	
	
	+ Lắp cabin vào sàn cabin và thùng xe

	+ Sử dụng vòng hãm cố định vị
	
	(3) Lắp trục và bánh xe:

	trí bánh đai to vào trục bánh xe
	
	+ Lắp trục trước vào giá đỡ, lắp bánh xe

	sau
	
	+ Lắp trục xe sau vào giá đỡ, lắp tiếp bánh

	
	
	đai to và bánh xe

	+  Điều  chỉnh  khoảng  cách  từ
	
	(4) Lắp ráp động cơ và bộ phận truyền động:

	bánh đai nhỏ lắp trục động cơ
	
	+ Lắp khung gá động cơ lên khung xe

	đến bánh đai to lắp trục bánh xe
	
	+ Lắp dây chun truyền chuyển động từ trục

	phù hợp độ dài dây chun, lực
	
	động cơ đến bánh đai to lắp trục bánh xe sau

	căng vừa phải.
	
	
	

	+ Chú ý cực tính nguồn pin cấp
	
	(5) Lắp ráp phần mạch điện:
	

	
	
	
	

	cho  động  cơ  điện  (xe  bị  di
	
	- Lắp đế pin và pin vào khung xe
	

	chuyển ngược=> đảo cực tính
	
	- Kết nối mạch điện từ đế pin đến động cơ.
	

	nguồn),
	
	(6) Kiểm tra hoạt động của xe
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Hình 4: Mô hình xe ô tô tải chạy bằng pin sử dụng bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.

TIẾT 4

HOẠT ĐỘNG 4: Tổ chức trò chơi, triển lãm sản phẩm. (20-25 phút)

+ Mục tiêu:


· Tổ chức được các trò chơi sử dụng mô hình xe điện vừa lắp ráp.
· Trao đổi chia sẻ ý tưởng cải tiến mô hình vừa lắp ráp.

· Sắp xếp được các chi tiết, dụng cụ ngăn nắp trong hộp để sử dụng cho các chủ đề tiếp theo sau.


+ Nội dung:


· Chia sẻ về mô hình lắp ráp của mỗi nhóm

· Tháo rời và sắp xếp các chi tiết của mô hình vừa lắp ráp

+ Sản phẩm: Ý tưởng cải tiến sản phẩm. Các dụng cụ, chi tiết được sắp xếp gọn gàng trong bộ lắp ráp mô hình kĩ thuật.
+ Cách thức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	

	- GV tổ chức các trò chơi với sản phẩm do
	- Các nhóm lựa chọn trò chơi do

	các nhóm học sinh tạo ra.
	GV đưa ra, thống nhất với cả lớp

	GV có thể để học sinh thảo luận lựa chọn một
	và thảo luận luật chơi

	trong số các trò chơi:
	Các nhóm có thể tự nghĩ ra trò

	+ “Tay đua cự phách” (thi xem xe nào về đích
	chơi, thống nhất với cả lớp.

	nhanh nhất).
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· “Lái xe an toàn” (di chuyển xe chạm vào vật cản cho trước).

· “Siêu chở hàng” (chở được nhiều sản phẩm

đến vạch đích trong khoảng thời gian cố định).
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· GV yêu cầu các nhóm trưng bày sản phẩm của mình. Yêu cầu các nhóm thảo luận và cử

đại diện chia sẻ trao đổi về những điều hài

lòng và chưa hài lòng về sản phẩm và ý tưởng cải tiến

GV có thể đưa ra lời khuyên giải đáp thắc mắc của học sinh và định hướng cải tiến sản phẩm của các nhóm.
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· GV yêu cầu các nhóm tháo rời các chi tiết mô hình xe ôtô tải chạy bằng pin.

Lưu ý học sinh:

+ Thực hiện thao tác tháo rời sản phẩm cần chú ý đảm bảo cẩn thận, đúng yêu cầu kĩ thuật.

· Sắp xếp các chi tiết, dụng cụ gọn gàng vào trong hộp đựng.

· Pin sử dụng xong phải tháo ra khỏi đế pin. Pin không sử dụng được phải được thu gom

để xử lý riêng
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· Học sinh trưng bày sản phẩm của nhóm
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Một số nhóm nhóm chia sẻ theo yêu cầu của GV. Các nhóm học sinh khác đề xuất những giải pháp khác giúp cải tiến sản phẩm.
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· Các nhóm thực hiện thao tác tháo rời sản phẩm, đảm bảo nguyên tắc: bộ phận nào lắp sau sẽ được tháo trước, chi tiết nào lắp sau sẽ được tháo trước, không tháo tùy tiện, đảm bảo

đúng quy trình và kĩ thuật. Nhóm phân chia các thành viên sắp xếp các chi tiết, dụng cụ gọn gàng vào trong hộp đựng.
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HOẠT ĐỘNG 5: Tìm tòi và mở rộng hình thành ý tưởng mô hình xe điện chạy pin (10 phút)

+ Mục tiêu: Vẽ phác thảo, nêu được ý tưởng thiết kế mô hình xe điện chạy

bằng pin từ vật liệu đơn giản đơn giản.

+ Nội dung:
· Ý tưởng thiết kế mô hình xe điện chạy bằng pin từ vật liệu đơn giản.
· Thực hiện làm mô hình xe điện chạy bằng pin.

+ Sản phẩm: 

· Ý tưởng và mô hình xe điện chạy bằng pin tự chế của các nhóm.

+ Cách thức thực hiện:
· Các nhóm thảo luận phác họa ý tưởng mô hình xe điện chạy bằng pin đơn
giản từ các vật liệu thông dụng. Hoạt động này GV có thể gợi ý học sinh sử dụng:

· Một số vật liệu thông dụng để chế tạo khung xe, trục, bánh xe như chai nhựa, nắp chai nhựa, que tre.. hoặc tận dụng tái sử dụng những đồ chơi hỏng.

· Bộ phận chuyển động: được lấy ra từ bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.

· Nhóm học sinh về nhà tìm kiếm vật liệu phù hợp, thực hiện ý tưởng lắp ráp thành mô hình hoàn thiện. GV hỗ trợ, gợi ý quá trình các nhóm thực hiện tạo ra sản phẩm.
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Hình 5. Mô hình xe điện chạy bằng pin từ vật liệu tái chế

· Nhóm báo báo cáo sản phẩm.

- GV yêu cầu các nhóm nhận xét.

- GV nhận xét, chốt kiến thức.

* Ghi nhớ: Lắp ô tô tải theo các bước:


- Lắp các bộ phận: lắp giá đỡ trục bánh xe, sàn ca bin, ca bin, lắp trục bánh xe, bánh đai nhỏ, trục động cơ, khung giá đỡ động cơ. 


- Lắp khung cơ khí: lắp thành sau, thành bên, thùng xe, lắp ca bin vào sàn ca bin và thùng xe.


- Lắp trục và bánh xe.


- Lắp ráp động cơ và bộ phận truyền động.


- Lắp ráp phần mạch điện.

· Chuẩn bị phiếu học tập, thiết bị dạy học phù hợp với hoạt động.

· Phiếu học tập
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

1. Quan sát hình ảnh xe trong thực tế và mô hình xe mẫu ôtô tải chạy bằng pin, em hãy cho biết các thành phần chính của xe ôtô tải?

2. Mô hình xe ô tô tải mẫu được cấp năng lượng giúp xe di chuyển bằng cách nào? Em hãy cho biết cách truyền chuyển động từ động cơ tới bánh xe?

3. Hãy quan sát và điền vào chỗ trống (…) số lượng các chi tiết, dụng cụ sử dụng để lắp ráp mô hình xe ôtô tải chạy bằng pin:
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STT
	Tên chi tiết
	Số
	STT
	Tên chi tiết
	Số lượng

	
	
	lượng
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Tấm lớn
	……..
	12
	Ốc vit
	……..

	
	
	
	
	
	

	2
	Tấm nhỏ
	……..
	13
	Vòng hãm
	……..

	
	
	
	
	
	

	3
	Tấm chữ L
	…….
	14
	Bánh đai to
	…….

	
	
	
	
	
	

	4
	Tấm 25 lỗ
	……..
	15
	Bánh đai nhỏ
	……..

	
	
	
	
	
	

	5
	Tấm 3 lỗ
	……..
	16
	Cờ lê
	……..

	
	
	
	
	
	

	6
	Tấm đế lắp chữ U
	…….
	17
	Tua vit
	…….

	
	
	
	
	
	

	7
	Tấm mặt cabin
	……..
	18
	……..
	……..

	
	
	
	
	
	

	8
	Thanh thẳng 7 lỗ
	……..
	19
	……..
	……..

	
	
	
	
	
	

	9
	Thanh chữ U dài
	…….
	20
	…….
	…….

	
	
	
	
	
	

	10
	Trục dài
	……..
	21
	……..
	……..

	
	
	
	
	
	

	11
	Bánh xe
	…….
	22
	…….
	…….

	
	
	
	
	
	


4. Xác định trình tự lắp ráp mô hình xe mẫu (vẽ sơ đồ):
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Các chi tiết lắp ráp và mô hình mẫu xe

